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  TÒA ÁN NHÂN DÂN                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    TỈNH HÀ TĨNH                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 25/2018/HSPT     

Ngày: 12-02-2018 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọ  p   n t  :  n          u n  

Các Thẩm phán:                         Bà Nguyễn Thị Bí    ào 

                                                   Bà Trần Thị Thu Hiền 

- Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Bà Ngô Khánh Chi – T ư ký T   án tỉnh Hà 

Tĩn  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tham gia phiên toà: Bà   n  

T ị T m - Kiểm sát viên 

 Ngày 12 tháng 2 năm 2018, tại Hộ  trường xét xử Tòa án nhân dân tỉn   à Tĩn  

mở phiên tòa công khai xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 64/2017/HSPT ngày 

26/6/2017. Do có kháng cáo của bị cáo Phan Thái D đối với bản án hình sự sơ t ẩm số 

18/2017/HSST ngày 25 t án  5 năm 2017  ủa Toà án nhân dân  u  n H, tỉn   à Tĩn  

- Bị cáo có kháng cáo: 

Họ và tên: Phan Thái D; S n  n à  03 t án  4 năm 1995; nơ   KNKTT: K ối 

17 thị trấn P, huy n H, tỉn   à Tĩn ; n  ề nghi p: l o động tự do; Trìn  độ văn  ó : 

12/12;  on ôn  P  n Văn S và bà  Phạm Thị L; vợ,  on: C ư   ó; t ền án, tiền sự: 

không; bị cáo bị tạm giữ từ n à  20/01/2017 đến n à  23/01/2017, s u đó áp dụng 

bi n p áp n ăn    n” Cấm đ  k ỏ  nơ   ư trú” . Có m t tại phiên tòa. 

- Bị cáo không kháng cáo: 

1. Họ và tên: Nguyễn Thanh H; s n  n à  04 t án  6 năm 1990; nơ   KNKTT: 

Thôn T, xã S, huy n H, tỉn   à Tĩn . Vắng m t tại phiên tòa. 
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2. Họ và tên: Phạm Hồng N; s n  n à  20 t án  02 năm 1985; nơ   KNKTT: 

Thôn Tiên Long, xã S, huy n H, tỉn   à Tĩn . Vắng m t tại phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo cá  tà  li u có trong h  sơ vụ án và diễn biến tạ  phiên toà, nộ  dung vụ án 

đượ  tóm tắt như sau:  

Vào chiều ngày 18/01/2017, Nguyễn Thanh H đư    o Phạm H ng N 

7.000.000đ n ờ mua giúp 10 hộp pháo hoa nổ. N liên lạc lại với Phán Thái D đ t mua, 

D đ ng ý bán cho N 10 hộp pháo hoa nổ vớ    á 7.000.000đ n .  ến khoảng 21 giờ 

18/01/2017, D giao cho N 10 hộp pháo hoa nổ có trọn  lượng 15,6kg tại khu vực cầu 

Cửa Gả xã S, huy n H, N trả cho D 7.000.000đ n . S u đó, N gọ  đ  n cho H đến khu 

vực cầu Cửa Gả xã S để lấy pháo. H đến lấy 10 hộp pháo hoa nổ đư  về và cất giấu tại 

vườn nhà H.  ến khoảng 14 giờ 30 phút ngày 19/01/2017, H đ ều khiển xe mô tô 

mang biển kiểm soát 38H1-106.35 chở theo số p áo nó  tr n đ  t êu thụ thì bị  ơ qu n 

cản  sát đ ều tra công an tỉn   à Tĩn  bắt quả tang tại khu vự  đường liên thôn thuộc 

địa phận xã S, H,  à Tĩn .  ối với N sau khi biết được hành vi phạm tội củ  mìn  đã 

bị phát hi n nên vào khoảng 19 giờ ngày 19/01/2017 đã r  đầu thú và khai nhận hành 

vi phạm tội củ  mìn  n ư đã n u tr n.  ến khoảng 22 giờ ngày 19/01/2017, D đ ều 

khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 38P1-7212 chở theo 18 hộp pháo hoa nổ có trọng 

lượn  28,4k  đựng trong một t ùn   á  tôn  đ  t  u t ụ. K   đ  đến khu vực ngã ba 

ruộng kè thuộ  địa phận xã S, huy n H do sợ bị phát hi n nên D đã bỏ lại toàn bộ số 

pháo hoa nổ này tạ  đ   r   đ  về nhà. Số p áo nà  s u đó đã bị  ơ qu n Cản  sát đ ều 

tra Công an tỉn   à Tĩn  t u   ữ vào lúc khoảng 4 giờ 30 phút ngày 20/01/2017. 

Tạ   ơ qu n đ ều tra Phan Thái D đã k    n ận toàn bộ 44kg số pháo nói trên là 

do D mua của một n ười không biết t n, địa chỉ tại xã S, huy n H vào khoảng tháng 7 

năm 2016 vớ    á 5.600.000đ. 

Tại bản kết luận   ám định số 30 ngày 20/01/2017 của phòng kỹ thuật hình sự 

công an tỉn   à Tĩn , kết luận: 10 khối hộp, trên mối khối hộp  ó  o  văn n  ều màu 

sắc và chữ nước ngoài; trong mỗi khối hộp 36 vật hình trụ tr n được liên kết với nhau 

bằng ngòi ở một đầu có khố  lượng là 15,6kg, là pháo hoa nổ. 

Tại bản kết luận   ám định số 31 ngày 21/01/2017 của phòng kỹ thuật hình sự 

công an tỉn   à Tĩn , kết luận: 18 khối hộp, trên mỗi khối hộp  ó  o  văn n  ều màu 
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sắc và chữ nước ngoài; trong mỗi khối hộp 36 vật hình trụ tròn được liên kết với nhau 

bằng ngòi ở một đầu có khố  lượng là 28,4kg, là pháo hoa nổ. 

Vật chứng vụ án: 44kg pháo hoa nổ sau khi lấy mẫu   ám định còn 43,64kg; 01 

chiếc mô tô biển kiểm soát 38H1-106.35 và 01 đ  n thoại di dộng nhãn hi u HTC ONE 

M7 của Nguyễn Thanh Hội; số tiền 7.000.000đ và 01 đ  n thoạ  d  động Iphine 7plus 

của Phan Thái D; 01 đ  n thoạ  d  động nokia 206 của Phạm H ng N đã   u ển chi cục 

thi hành án dân sự huy n H. 01 đ  n thoạ  d  độn  Ip one 5s đã trả lại cho Phan Thái 

D. 01 giấy ch ng nhận đăn  ký xe mô tô b ển kiểm soát 38H-106.35 mang tên Nguyễn 

Thanh H. 

Tại bản án hình sự sơ t ẩm số 18/2017/HSST ngày 25 t án  5 năm 2017  ủ  

Toà án n  n d n  u  n  ươn  Sơn, tỉn   à Tĩn  đã qu ết định: Tuyên bố các bị cáo 

Phan Thái D, Nguyễn Thanh H  và Phạm Hồng N phạm tội “Buôn bán hàng cấm”. 

- Áp dụng  khoản 1   ều 155, đ ểm p khoản 1   ều 46,   ều 53 Bộ luật hình sự 

năm 1999; bị cáo Hội áp dụng thêm khoản 2   ều 46,   ều 60 bộ luật hình sự năm 

1999; bị cáo Phạm H ng N áp dụng thêm khoản 2   ều 46,   ều 60 bộ luật hình sự 

năm 1999, k oản 4 Nghị Quyết 144/2016/QH13 ngày 29/6/2016 của Quốc Hội về vi c 

lùi thi hành Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13, khoản 3   ều 7, đ ểm x khoản 1   ều 

51 Bộ luật hình sự năm 2015: 

Xử phạt Phan Thái D 12(mười hai) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt giam 

bị cáo thi hành án. Bị  áo được trừ thờ     n đã bị tạm giữ (từ 20/01/2017 đến ngày 

23/1/2017). 

Xử phạt Nguyễn Thanh H 09 (  ín) t án  tù   o  ưởng án treo. Thời gian thử 

t á   là 18 (mười tám) tháng tính từ ngày tuyên án sơ t ẩm.   

Xử phạt Phạm H ng N 06 (sáu) tháng tù   o  ưởng án treo. Thời gian thử thách 

là 12 (mười hai) tháng tính từ n à  tu  n án sơ t ẩm.   

N oà  r  án sơ t ẩm còn tuyên xử lý vật ch ng án phí và quyền kháng cáo. 

Ngày 01/6/2017 Phan Thái D  ó đơn k án   áo x n đượ   ưởn  án treo. Tạ  

p   n toà bị  áo   ữ n u  n nộ  dun  k án   áo và đề nghị hộ  đ ng xét xử cho bị cáo 

đượ   ưởng án treo. 

  ại di n Vi n kiểm sát nhân dân tỉnh giữ quyền công tố tại phiên toà, sau khi 

phân tích nhân thân, hành vi của bị  áo đã đề nghị Hộ  đ ng xét xử phúc thẩm áp dụng 

đ ểm a khoản 1, khoản 2   ều 355,  iều 356 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, không 
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chấp nhận khán  cáo của bị cáo Phan Thái D, giữ nguyên bản án hình sự sơ t ẩm số 

18/2017/HSST ngày 23/5/2017 của Tòa án nhân dân huy n Hương Sơn, tỉn   à Tĩn . 

NH N Đ NH CỦA TOÀ  N: 

Tr n  ơ sở nộ  dung vụ án, căn c  vào cá  tà  li u trong h  sơ vụ án đã đượ  tranh 

tụn  tạ  phiên toà, Hộ  đ n  x t xử nhận địn  như sau: 

[1]. Sau khi xét xử sơ thẩm và có đơn kháng cáo của bị cáp Phan Thái D đối với 

bản án sơ thẩm. Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã có Quyết định trưng cầu giám định 

bổ sung số 03/2018/Q -TA ngày 10/01/2018 đối với vật ch ng thu giữ trong vụ án để 

xác định vật ch ng thu giữ có ch a thuốc pháo không và khi kích thích cơ nhi t có gây 

tiếng nổ không. 

Tại bản kết luận giám định số 43/G P-PC54 ngày 19/01/2018 của Phòng kỹ 

thuật hình sự Công an Hà Tĩnh, kết luận: 

- 10 (mười) khối hộp bọc giấy, có hoa văn nhiều màu sắc và có chữ nước ngoài, 

kích t ước mỗi khối hộp (15x15x12,5)cm, trong đó có 06 khối hộp có 36 vật hình trụ 

bọc giấy liên kết với nhau, 04 khối hộp có 35 vật hình trụ được liên kết với nhau có 

chưa thuốc pháo, khi bị kích thích cơ nhi t có gây tiếng nổ. 

- 18 (mười tám) khối hộp bọc giấy, có hoa văn nhiều màu sắc và có chữ nước 

ngoài, kích t ước mỗi khối hộp (15x15x12,5)cm, trong đó có 13 khối hộp có 36 vật 

hình trụ bọc giấy liên kết với nhau, 05 khối hộp có 35 vật hình trụ được liên kết với 

nhau có chưa thuốc pháo, khi bị kích thích cơ nhi t có gây tiếng nổ. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Phan Thái D đã k    n ận toàn bộ hành vi 

phạm tội củ  mìn  đún  n ư án sơ t ẩm và các ch ng c , tài li u có trong h  sơ vụ án. 

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến chế độ độc quyền quản lý 

của Nhà nước trong quản lý kinh doanh hàng cấm. Bị cáo biết pháo hoa nổ là hàng hóa 

N à nước cấm buôn bán trá  p  p dưới mọi hình th c, m c dù nhận th   được vi c 

mình làm là vi phạm pháp luật n ưn  do  ám lợ  n n đã bất chấp nhằm thực hi n tội 

phạm.  àn  v  đó t ể hi n sự táo bạo và liều lĩn , làm ản   ưởn  đến trật tự an toàn xã 

hội. Do đó, Bản án sơ t ẩm số 18/2017/HSST ngày 23/5/2017 của Tòa án nhân dân 

huy n Hương Sơn x t xử bị cáo về tội “Buôn bán hàng cấm” theo khoản 1 đ ều 155 

Bộ luật hìn  sự 1999 vớ  m   án 12 thán  tù là đún  n ườ , đún  tội, không oan sai. 

[2]. Tuy nhiên, x t thấ  quá trìn  điều tra, tạ  phiên toà sơ thẩm và phú  thẩm bị 

cáo thàn  khẩn khai báo, ăn năn hố  cả ; bị cáo có hoàn cảnh gia đìn  khó khăn. X t về 

nhân thân từ trướ  tớ  thờ  điểm phạm tộ  bị cáo chưa có sai phạm gì, hi n nay có nơi 

cư trú ổn địn . Vì vậ , không cần thiết cá   ly bị cáo ra khỏ  đờ  sốn  xã hộ  mà áp 

dụn   iều 60 củ  Bộ luật hìn  sự năm 1999, giữ nguyên m   hìn  phạt củ  bản án sơ 
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thẩm nhưng cho bị cáo đượ   ưởn  án treo. Nhằm thể hi n sự khoan h n  và tín  nhân 

đạo củ  pháp luật đố  vớ  bị cáo. 

[3]. Về án phí: Kháng cáo củ  bị cáo đượ    ấp n ận n n k ôn  p ả    ịu án p í 

 ìn  sự p ú  t ẩm.  

V  các lẽ trên, 

QUYẾT Đ NH: 

Căn    đ ểm b khoản 1, khoản 2   ều 355, điểm e khoản 1  iều 357 Bộ luật tố 

tụng hình sự năm 2015: 

1. Chấp nhận khán  cáo của bị cáo Phan Thái D. Sử  bản án hình sự sơ t ẩm số 

18/2017/HSST ngày 23/5/2017 của Tòa án nhân dân huy n H, tỉn   à Tĩn . 

Tuyên bố bị cáo Phan Thái D phạm tội “Buôn bán hàng cấm”.  

Áp dụng khoản 1  iều 155; đ ểm p khoản 1, khoản 2  iều 46;  iều 33;  iều 60 

Bộ luật hìn  sự năm 1999: Xử phạt bị cáo Phan Thái D 12 (mười hai) tháng tù nhưng 

  o  ưởn  án treo, thờ  gian thử thá   24 thán  kể từ ngà  tuyên án phú  thẩm. 

   o bị  áo Phan Thái D cho UBND thị trấn Phố Châu, huy n Hương Sơn, tỉn  

Hà Tĩn  quản lý,   áo dụ  tron  t ờ     n t ử t á  . Tron  trường hợp n ườ  được 

 ưởng án treo t    đổ  nơ   ư trú t ì t ực hi n t eo qu  định tại khoản 1   ều 69 của 

Luật thi hành án hình sự. 

2. V  án phí: Áp dụn    ều 135,  iều 136 BLTTHS năm 2015, điểm h khoản 2 

  ều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTV  14 n à  30/12/2016 qu  định về m c thu, 

miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và l  phí Tòa án bị cáo Phan Thái D 

không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

3. Các quyết định khác của bản án sơ t ẩm không có kháng cáo, không bị  kháng 

nghị có hi u lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hi u lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

Nơi nhận: 

- Vi n kiểm sát nhân dân tỉn   à Tĩn  (x2); 

- Thi hành án hình sự TAND tỉn   à Tĩn ;  

- CA; VKSND; THADS; TAND huy n H; 

- Bị cáo;  

- Lưu VT, HSVA. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

(Đã ký) 

 

 

 

 

Hồ Đức Quang 
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HỘI ĐỒNG   T  Ử  H   THẨM 

 

                       T                             T         –       ạ           

 

 

 

 

 Trần Hồng Hải      Bùi Đình Thông                                    Hồ Đức Quang 
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Nơ    ận:                                                           TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ  

- Bị cáo;                                                                   Th m phán - Ch  tọa phiên 

tòa 

- T ND  ấp   o tạ   à Nộ ; 

- VKSND tỉnh (2 bản); 

- VKSND, T ND  u  n Cẩm  u  n; 

- Côn   n, T  DS  u  n Cẩm  u  n; .                                    

-  ạ  d  n n ườ  bị  ạ ; 

- Lưu VT,  SV .                                                                    

 

               Hồ Đứ        
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HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

       CÁC THẨM PHÁN          THẨM PHÁN- CHỦ TOẠ PHIÊN 

TOÀ 

 

 

 

               Hồ Đứ        
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